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Phụ lục II

Quy định phân vùng môi trường không khí để tiếp nhận 
các nguồn khí thải công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)


1. Phân vùng môi trường không khí bao gồm 04 vùng như sau:

a) Vùng 01: Áp dụng hệ số vùng (KV) = 0,6, bao gồm:

- Vườn Quốc gia Cát Tiên; Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; rừng đặc dụng, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa khác được xếp hạng; trong đó:

+ Rừng đặc dụng xác định theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004 gồm: Vườn Quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.

+ Di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng bao gồm các di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được UNESCO, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ chủ quản ra quyết định thành lập và xếp hạng.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới các khu vực tại điểm a của vùng 1 dưới hai (02) km.

b) Vùng 02: Áp dụng hệ số KV = 0,8, bao gồm:

- Nội thành, nội thị các đô thị sau:

+ Thành phố Biên Hòa;

+ Thị xã Long Khánh gồm các phường: Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An,  Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân Bình;

+ Thị trấn Long Thành thuộc huyện Long Thành;

+ Thị trấn Trảng Bom thuộc huyện Trảng Bom;

+ Huyện Nhơn Trạch;

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới các khu vực tại Tiết 1 của Vùng 02 dưới hai (02) km.

c) Vùng 03: Áp dụng hệ số KV = 1,0 gồm:

- Nội thành, nội thị các đô thị sau: 

+ Thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Cửu;

+ Thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc;

+ Thị trấn Định Quán thuộc huyện Định Quán;

+ Thị trấn Tân Phú thuộc huyện Tân Phú;

- Vùng ngoại thành, ngoại thị của các đô thị tại Tiết 1 của Vùng 02 có khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội thị các đô thị này lớn hơn hoặc bằng hai (02 km);

- Các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập hoặc phê duyệt quy hoạch. Trường hợp khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nằm trong khu vực thuộc Vùng 01, Vùng 02 hoặc có khoảng cách đến ranh giới Vùng 01, Vùng 02 nhỏ hơn 02 km thì áp dụng hệ số Kv tương ứng của Vùng 01 hoặc Vùng 02. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có khoảng cách đến ranh giới các khu vực tại Tiết 1, Tiết 2, Tiết 3 của Vùng 03 dưới hai (02) km.

d) Vùng 04: Vùng nông thôn - miền núi áp dụng hệ số KV = 1,2, bao gồm: Các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thị xã Long Khánh (trừ những địa bàn thuộc các Vùng 01, 02 và 03).

đ) Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển đổi loại đô thị thì áp dụng hệ số vùng KV  tương ứng với loại đô thị theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ranh giới nằm giữa từ 02 vùng trở lên và nhỏ hơn 02 km thì áp dụng khu vực ưu tiên lần lượt theo các Vùng 01, 02, 03 và 04 (hệ số KV tương ứng: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2).

3. Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kp ), hệ số vùng (Kv) và phương pháp tính nồng độ tối đa cho phép của các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp được xác định theo QCVN 19:2009/BTNMT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Hệ số vùng (KV) của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác với Quy định này được áp dụng theo Quy định này kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển đổi loại đô thị, thay đổi địa giới hành chính thì áp dụng hệ số vùng KV tương ứng với từng vùng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường hiện hành.
5. Việc xác định, tính toán lưu lượng các nguồn khí thải công nghiệp có thể được thực hiện thông qua các nội dung sau:

a) Thủ tục môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

b) Số lượng nguồn phát sinh khí thải; thông tin về công nghệ máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất; loại, khối lượng và chất lượng nhiên liệu tiêu thụ; các thông số của nguồn phát thải; đo lưu lượng các nguồn phát thải; kiểm toán chất thải./.
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